
 
PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 33 – LỚP 4 

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

 a) Kết quả của phép cộng 
3 5

7 14
 là: 

 A. 
8

21
   B. 

11

14
    C. 

14

11
   D. 

15

98
 

 b) Kết quả của phép nhân 
11 8

15 9
 là: 

 A. 
88

135
   B. 

135

88
  C. 

19

24
  D. 

99

120
 

Bài 2: Tính bằng hai cách: 

 

11 7 2
a) ........................................................................................

15 15 7

11 7 2
..........................................................................

15 15 7

 
   

 

 
   

 
..............

5 3 3
b) : .........................................................................................

11 11 4

5 3 3
: .............................................................

11 11 4

 
  

 

 
  

 
............................

  

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

 a) 5tấn = …………….kg   1200kg = ……………….tạ 

 b) 
1

4
thế kỉ = …………..năm  

1

5
phút = ……………..giây 

Bài 4 : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

 a) Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 3 giờ 35 phút = ……phút là: 

 A. 335  B. 135     C. 215  D. 115  

 b) Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 5kg 50g = ……g là: 

 A. 55   B. 550     C. 5500  D. 5050  



 
 

Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

 a) 4giờ 15 phút = 415 phút     b) 12 tạ 5kg = 1205kg    

Bài 6 : Tìm x: 

 

5 3 1
a) x

7 5 2

...................................

...................................

...................................

  

    

2 8 3
b) x

3 8 4

...................................

...................................

...................................

  

  

Bài 7: Điền dấu ( > ; < ; = ) 

 a)  
1

5
giờ … 600 giây   b)  15 tấn 50kg … 15 500kg 

 c)  6 phút 50 giây … 410 giây  d) 3kg 50g … 350g 

Bài 8: Trong một khu vườn hình chữ nhật, người ta dành 
3

5
diện tích để trồng rau, 

1

8
diện tích làm ao thả cả, còn lại là đường đi. 

 a) Hỏi diện tích đường đi chiếm bao nhiêu phần diện tích khu vườn? 

 b) Tính diện tích trồng rau biết chiều daì của khu vườn là 22m và chiều 

 rộng của khu vườn là 15m  

Bài giải 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................  



 
 ......................................................................................................................................  



 
 


